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ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT 

Số: 78 /KH-ĐHNT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 04 năm 2023 

 

 

KẾ HOẠCH 

Về việc Tổ chức thi kết thúc các học phần khối Kiến thức Giáo dục đại cương, cơ sở ngành và  

Chuyên môn học kỳ II – Năm học 2022 – 2023 

 

  

 Thực hiện kế hoạch giảng dạy học tập và Tổ chức thi kết thúc học phần của các lớp đại học hệ chính 

quy, học kỳ II, năm học 2022 – 2023. 

 Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thi học kỳ II, năm học 2022 – 2023 cho tất cả các học phần 

khối Kiến thức Giáo dục đại cương, cơ sở ngành và Chuyên  môn, thời gian thi được phân bổ  như sau: 

 

I. Khối Kiến thức GD đại cương & cơ sở chuyên ngành:     

Stt Tên học phần Sđvht Buổi thi Thời gian thi Phòng thi Ghi chú 

Năm thứ I (Khóa HH44.22, ƯD27.22, SP27.22) 

1 Kinh tế chính trị  Mac-Lênin 2 Sáng 8g00, 04/05/2023 1,2,3  

2 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Sáng 8g00, 05/05/2023 1,2,3  

3 Lịch sử Mỹ thuật Thế giới 2 Sáng 8g00, 08/05/2023 1,2,3  

4 Mỹ học tạo hình 2 Sáng 8g00, 09/05/2023 1,2,3  

5 Mỹ thuật học 2 Sáng 8g00, 11/05/2023 1,2,3  

6 Giáo dục học 1 2 Sáng 8g00, 11/05/2023 4  

7 Tâm lý học 2 2 Sáng 8g00, 12/05/2023 1  

Năm thứ II ( Khóa: HH43.21, ĐK44.21, ƯD26.21, SP26.21) 

1 Lịch sử MT Thế giới 2 3 Chiều 14g00    22/05/2023 1,2,3  

2 Anh văn chuyên ngành 4 Chiều 14g00    23/05/2023 1,2,3  

3 Mỹ học Đại cương 3 Chiều 14g00    24/05/2023 1,2,3  

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 Chiều 14g00    25/05/2023 1,2,3  

5 Cở sở Văn hóa 4 Chiều 14g00    26/05/2023 1,2,3  
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II. Khối Kiến thức Chuyên môn:     

 

Stt Tên học phần Sđvht 

Khóa / 

Lớp 
Thời gian thi 

Thời gian chấm 

thi 

Ghi 

chú 

1. Khoa Mỹ thuật Tạo hình: 

a) Ngành Hội họa 

1 Hình họa 2 3 

ĐH I 

13/3 – 25/3/2023 

19/6/2023 

 

2 Cơ sở tạo hình 2 3 6/3 – 25/3/2023 

3 Trực họa 1 2 6/3 – 25/3/2023 

4 Cơ sở tạo hình 4 5 

ĐH II 

22/5 – 10/6/2023 

19/6/2023 

 

5 Hình họa 4 5 17/4 – 6/5/2023 

6 Tin học chuyên ngành 3 15/5 – 3/6/2023 

7 Hình họa 6 5 

ĐH III 

10/4 – 30/4/2023 19/6/2023  

8 Chất liệu Hội họa 4          (đồ án) 3 Kết thúc 29/4/2023 

20/6/2023 

9 Chất liệu Hội họa 5          (đồ án) 3 Kết thúc 29/4/2023 

10 Chất liệu Hội họa 6          (đồ án) 3 Kết thúc 29/4/2023 

11 Chất liệu ĐPT 4               (đồ án) 3 Kết thúc 29/4/2023 

12 Chất liệu ĐPT 5               (đồ án) 3 Kết thúc 29/4/2023 

13 Chất liệu ĐPT 6               (đồ án) 3 Kết thúc 10/6/2023 

14 Sáng tác sơn mài              (đồ án) 8 

ĐH IV 

Kết thúc 17/6/2023 

20/6/2023 

 

15 Sáng tác video                  (đồ án) 8 Kết thúc 17/6/2023 

16 Chất liệu 7 lụa                 (đồ án) 3 Kết thúc 29/4/2023 

17 Chất liệu 8 sơn mài          (đồ án) 3 Kết thúc 10/6/2023 

18 Chất liệu 7 nhiếp ảnh       (đồ án) 3 Kết thúc 2/4/2023 

19 Chất liệu 8 sắp đặt           (đồ án) 3 Kết thúc 29/4/2023 

20 Trực họa 4                       (đồ án) 4 Kết thúc 20/5/2023 

b) Ngành Điêu khắc 

1 Thực tế 1 4 

ĐHII 

07/2 – 05/3/2023 29/5/2023  

2 Tin học chuyên ngành 3 07/3 – 26/3/2023 18/3/2023 

3 Tượng tròn 4 6 08/5 – 27/6/2023 29/5/2023 

4 Phù điêu 4 4 10/4 – 06/5/2023 29/5/2023 

5 Thực tế 2 4 

ĐHIII 

 

12/6/2023 

 

6 Bố cục tạo hình 1 3 01/5 -20/5/2023 

7 Bố cục tạo hình 2 3 01/5 -20/5/2023 

8 Bố cục chất liệu 1 4 27/3 – 08/4/2023 

9 Bố cục chất liệu 2 5 22/5 – 10/6/2023 

10 Tượng tròn 6 6 22/5 – 10/6/2023 

11 Phù điêu 6 5 10/4 – 29/4/2023 01/5/2023 

Stt Tên học phần Sđvht Khóa / 
Thời gian thi Thời gian chấm thi 

Ghi 
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Lớp chú 

2. Khoa Mỹ thuật Ứng dụng 

1 Hình Họa 2 3 
ĐH1 

01 - 06/5/2023 08 - 13/5/2023  

2 Cơ sở tạo hình 2 3      24- 29/4/2023       01 – 6/5/2023 

3 Hình Họa 4 5 
ĐH2 

01 - 13/5/2023 
15– 20/5/2023 

 

4 Nguyên lý thị giác 2 5 08 - 13/5/2023 

5 Hình họa 6 5 

ĐH3 

15 – 20/5/2023 22– 27/5/2023  

6 TK poster quảng cáo CTN 5 29/5 – 1/7/2023 26/6- 1/7/2023 

7 TK nội thất nhà ở 5 29/5 – 1/7/2023 26/6- 1/7/2023 

8 TK Trang phục 1 3 29/5 – 17/6/2023 19 - 24/6/2023 

9 Đồ án 2 5 29/5 – 1/7/2023 26/6- 1/7/2023 

10 TK sản phẩm đồng bộ 4 

ĐH4 

5/6 – 1/7/2023 26/4-1/7/2023 

 
11 TK Công trình Văn hóa 2 5 17/4 – 3/6/2023 29/5 – 3/6/2023 

12 TK Trang phục trình diễn 3 1/5 – 27/5/2023 05- 17/6/2023 

13 Đồ án 4    (dự án phim có chủ đề) 6 15/5 – 17/6/2023 19- 24/6/2023 

14 TK Đồ họa     (Đồ án Tốt nghiệp) 10 

ĐH5 

24/4 – 29/4/2023 29/5 – 3/6/2023  

15 TK Nội thất    (Đồ án Tốt nghiệp) 10 24/4 – 29/4/2023 29/5 – 3/6/2023 

16 TK Thời trang (Đồ án Tốt nghiệp) 10 24/4 – 29/4/2023 29/5 – 3/6/2023 

17 TK MTĐPT    (Đồ án Tốt nghiệp) 10 24/4 – 29/4/2023 29/5 – 3/6/2023 

18 TK Tr Thống   (Đồ án Tốt nghiệp) 10 24/4 – 29/4/2023 29/5 – 3/6/2023 

3.  Khoa sư phạm Mỹ thuật 

1 

 
Cơ sở tạo hình 2 3 

ĐH1 

13/3 – 25/3/2023 

27/3/2023 

 

2 Hình họa  2 3 13/3 – 25/3/2023 

3 Nguyên lý thị giác 3 

ĐH2 

17/4 – 29/4/2023 03/5/2023 
 

4 Phương pháp và quy tắc bố cục 2 15/5 - 27/5/2023 29/5/2023 

5 Hình họa  4 5 24/4 – 6/5/2023 08/5/2023 

6 Điêu khắc phổ thông 2 29/5 – 3/6/2023 03/6/2023 

Stt Tên học phần Sđvht Khóa / 
Thời gian thi Thời gian chấm thi 

Ghi 
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Lớp chú 

7 Hình họa  6 5 

ĐH3 

27/3 – 8/4/2023 10/4/2023 
 

8 Bố cục chất liệu 3 (đồ họa) 6 3/4 - 15/4/2023 17/4/2023 

9 Bố cục chất liệu 4 (sơn dầu) 5 8/5 – 27/5/2023 29/5/2023 

10 Tác phẩm Tốt nghiệp  ĐH4  22/5- 27/5/2023 
 

 

Ban Giám hiệu đề nghị, Trưởng các đơn vị thuộc có liên quan và sinh viên nghiêm túc thực 

hiện./. 

                       

 

Nơi nhận:                                                                                                  
- Ban Thanh tra pháp chế - ĐHH; 

- BCN các  Khoa; 

- Phòng TCHCCSVC; 

- Tổ Kế hoạch-Tài chính; 

- Niêm yết; 

- Lưu VT: ĐT,BĐCL&CTSV. HVT. 

 

 

                               KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Phú  
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